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1. Đặt vấn đề
Mục đích của dạy học (DH) là làm cho người 

học biết cách học đúng cách, người học bắt đầu quan 
niệm về hiện tượng và ý tưởng theo cách mà các nhà 
khoa học đã quan niệm, làm cho người học hiểu các 
nhà khoa học đó. Người dạy phải tự hỏi về những tác 
động việc dạy của mình đối với người học có làm cho 
người học hiểu đúng không? Có dẫn tới một cách học 
mà người dạy mong muốn không? Để biết được điều 
này thì người học phải biết cách trình bày sự hiểu của 
mình thông qua cách minh họa, truyền đạt kiến thức 
của mình cho người khác hoặc tự thể hiện bằng nhiều 
mức độ như: tái hiện, mô tả bằng hình vẽ, sơ đồ, bảng 
biểu…cuối cùng biết vận dụng vào thực tế để giải 
quyết các vấn đề.

Chất lượng DH trong nhà trường phụ thuộc rất 
nhiều vào việc xác định chính xác mục tiêu (MT), đối 
tượng dạy học, loại bài lên lớp từ đó đưa ra phương 
pháp phù hợp. Trong dạy học thì gồm: hoạt động dạy, 
hoạt động học và cùng hướng đến mục đích dạy học 
là nội dung (ND)- kiến thức. Để đạt mục đích DH thì 
tính tương tác của các yếu tố trong quá trình DH đó là: 
Mục tiêu, nội dung, phương pháp (PP) và người học 
(NH) - đối tượng dạy theo sơ đồ sau:

	
Sơ đồ mối quan hệ của các yếu tố trong quá trình DH

Theo sơ đồ này thì các yếu tố của quá trình DH sẽ 
tương tác lẫn nhau và cùng hướng đến người học. Vấn 

đề là làm sao để phát huy được tính tương tác và mối 
quan hệ giữa chúng, phát huy được tính tích cực chủ 
động của người học, đó là nhiệm vụ của người dạy… 
Cùng với nội dung thì Mục tiêu, phương pháp giảng 
dạy là những thành tố không thể thiếu và có mối quan 
hệ chặt chẽ với nhau đồng thời tác động tích cực đến 
người học (đối tượng dạy). Mục tiêu là yếu tố quan 
trọng nhất, nó vừa định hướng đồng thời vừa là thước 
đo chất lượng DH. Mục tiêu chi phối cả nội dung và 
PP. Từ người học (đối tượng dạy), dựa vào nội dung 
xác định mục tiêu và loại bài lên lớp để lựa chọn PP 
đúng. Việc xác định không đúng hoặc không rõ ràng 
mục tiêu bài giảng thì khó mà dạy hay dạy tốt, người 
dạy và người học dễ lạc vào một “rừng tri thức” mà 
không biết đích đến. Tùy vào nội dung, loại bài lên lớp 
và đối tượng người học để xác định PP giảng dạy phù 
hợp. Ở đây chúng tôi tập trung vào việc xác định PP 
cho loại bài lên lớp nghiên cứu tài liệu mới. 
2. Nội dung nghiên cứu
2.1.Các giải pháp cụ thể 

a. Cách xác định mục tiêu bài giảng
*Yêu cầu đối với mục tiêu bài giảng: Mục tiêu bài 

giảng cũng phải được diễn đạt theo yêu cầu của người 
học chứ không phải chức năng của người dạy; Phải 
thích đáng (quan trọng, thiết thực, phù hợp), khả thi 
(có thể thực hiện được); Được diễn đạt bằng một động 
từ hành động đơn nghĩa (dễ hiểu và hiểu thống nhất 
như nhau) và tập trung vào kết quả; Kết quả mong đợi 
phải được diễn tả dưới dạng hành vi có thể quan sát 
thấy được (có khả năng đo lường được). Không nên 
sử dụng các động từ chung chung không đo đạc được 
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để viết mục tiêu như: nắm được, hiểu được, biết được, 
hiểu rõ, nắm vững, có khả năng, suy nghĩ, có kiến 
thức, trang bị cho người học…Xác định được hoàn 
cảnh, hành vi sẽ diễn ra: thời gian, điều kiện thực hiện; 
Phải phù hợp với đối tượng người học (đặc điểm tâm 
sinh lý, trình độ hiện có của người học).

* Kỹ thuật viết mục tiêu bài giảng: Mục tiêu bài 
giảng bao gồm: Kiến thức, kỹ năng (KN), thái độ.

- Mở đầu mục tiêu bài giảng bao giờ cũng là “Sau 
khi học xong bài giảng (bài dạy), HS có khả năng về 
“kiến thức”, “KN”, “thái độ”.

+ Kiến thức: “Là thông tin được chứa trong não”. 
Các thông tin này có thể bao gồm: Sự kiện thực tế; 
khái niệm; nguyên lý; quy trình; quá trình; cấu trúc… 
Để viết được mục tiêu bài giảng lý thuyết cần nắm 
vững 6 mức độ trong thang đo nhận thức về kiến thức 
do B. J.Bloom đề xuất như sau: Nhận biết, thông hiểu, 
áp dụng, phân tích, tổng hợp, đánh giá. Từ đó, khi viết 
mục tiêu về kiến thức có thể sử dụng các động từ phù 
hợp với từng mức độ về kiến thức như sau: Biết: Nhắc 
lại được, kể tên được, trình bày được, nêu được, điền 
vào, xác định, liệt kê, đặt tên, nhớ lại, nêu lên, kể ra, 
viết ra…Hiểu: Diễn đạt được, mô tả, giải thích, phân 
tích, diễn đạt, báo cáo, sắp xếp, tính toán, lựa chọn, 
tóm tắt, khái quát hóa,xây dựng, chứng minh, phân 
biệt, minh họa, trình bày, chọn lựa, …Áp dụng: Thể 
hiện, ứng dụng, trình diễn, minh hoạ, bố trí, hoàn 
thành, áp dụng, liên hệ, giải quyết, so sánh, soạn thảo, 
bố trí, thiết lập, xếp hạng, phát hiện được, kiểm tra 
được..Phân tích: Phân tích, phân hoá, phân loại, đánh 
giá, so sánh, tính toán...đối chiếu, phân biệt, tìm sự 
khác nhau, tách ra…Tổng hợp: Soạn thảo, tổng kết, 
hệ thống, lập kế hoạch, thiết kế, bố trí, thiết lập, kết 
hợp, hình thành, lập kế hoạch, đề xuất, liên hệ…Đánh 
giá: Nhận xét được, đánh giá được, xếp hạng, so sánh, 
chọn lựa, định giá, cho điểm, lập luận, xác định giá trị, 
phê phán, nhận xét, bảo vệ, khẳng định, ủng hộ, bình 
phẩm, miêu tả…

+  KN: Là “Hoạt động quan sát được và những 
phản ứng mà một người thực hiện nhằm đạt được mục 
đích”. KN được chia ra: KN nhận thức và kỹ năng tâm 
vận (thực hành). Cần sử dụng các động từ để mô tả 
mức kỹ năng cần đạt được từ đơn giản đến phức tạp, 
biết thực hiện (hay tiến hành, hoàn thành, làm...) hành 
động hay hành vi nào đó, ở trình độ nhất định (đúng 
mẫu, nhanh đến đâu, chính xác ở mức độ nào) như: 
kể được, vẽ được, thực hành được, thực hiện được, 
soạn thảo được, định khoản được, làm được, vận dụng 
được, lắp ráp được, vận hành được, sáng tác được, cải 
tiến được, thiết kế được, nhận biết được, tiến hành, 

hoàn thành, giải quyết vấn đề, thực hiện, quan sát, thu 
thập, sử dụng, đo lường, lập kế hoạch, chẩn đoán, chế 
biến, ước lượng, tập hợp, xây dựng, tổ chức, phân tích, 
xem xét, phát hiện,  áp dụng, sử dụng, xử lý, đọc được 
đúng các…

+ Thái độ: “Là cảm nhận của con người và ứng xử 
của họ đối với một công việc, những thái độ biểu hiện 
có thể có tính chất cá nhân (thói quen) hoặc hành vi 
liên cá nhân”. Có 2 loại thái độ: Thái độ không quan 
sát được và thái độ quan sát được. Cần sử dụng các 
cụm từ để diễn tả như: qua tiết giảng, người học hình 
thành được đức tính cẩn thận, trung thực, kiên trì, ý 
thức trách nhiệm trong công việc, ý thức và đạo đức 
nghề nghiệp, đoàn kết, nhận thức được, chấp nhận, 
đồng tình, ủng hộ, yêu thích, phê phán, bác bỏ, hợp 
tác, phán xử, tuân thủ, thay đổi, hợp nhất, sửa đổi, tin 
tưởng, nghiêm túc, chủ động đề xuất, biết tiết kiệm, 
đảm bảo an toàn, phối hợp…

Việc xác định mục tiêu theo yêu cầu cần đạt đối 
với từng đối tượng người học, nội dung kiến thức, 
chuẩn đầu ra định hướng ngành nghề của người học từ 
đó chọn phương pháp giảng dạy cho phù hợp.

b. Đối tượng dạy học và cách xác định đối tượng 
dạy học

Trong PPDH, chủ thể tác động – người dạy và đối 
tượng tác động là người học. Người học lại là chủ 
thể tác động của mình vào nội dung dạy học. Vì vậy, 
người dạy phải nắm vững những quy luật khách quan 
chi phối tác động của mình vào người học và nội dung 
dạy học thì mới đề ra những PP tác động phù hợp. PP 
hay là một chuyện nhưng áp dụng sao cho nó có hiệu 
quả, không có PP nào là chìa khóa vạn năng. Khi xác 
định mục tiêu hay áp dụng một PP cụ thể nào vào từng 
nội dung thì cần phải xác định phù hợp với từng đối 
tượng người học. Có các đối tượng học sinh: Giỏi, 
khá, trung bình, yếu, kém thì yêu cầu mục tiêu khác 
nhau và PP, kỹ thuật khác nhau để chuyển tải nội dung 
đến các đối tượng sao cho phù hợp.

Để tổ chức dạy học phân hóa thành công, phù hợp 
với từng đối tượng người học, người GV cần tạo mối 
quan hệ dân chủ giữa thầy và trò, giữa trò và trò để 
giúp người học cởi mở, tự tin hơn. Đặc biệt, trong 
dạy học phân hóa cần tuân thủ quy trình 4 bước, gồm: 
Điều tra, khảo sát đối tượng người học trước khi giảng 
dạy; Lập kế hoạch dạy học, soạn bài từ việc phân tích 
nhu cầu của người học; Trong giờ dạy, người dạy phải 
kết hợp nhiều PP dạy học, lựa chọn những hình thức 
tổ chức dạy học phù hợp với mục tiêu bài học; Kiểm 
tra, đánh giá. 	
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c. Lựa chọn PP phù hợp với bài lên lớp nghiên 
cứu tài liệu mới.

PP dạy học là một hệ thống các hành động có mục 
tiêu, không chỉ là việc 
truyền đạt kiến thức 
mà còn là việc tổ chức 
hoạt động nhận thức và 
thực hành cho SV. Một 
PP dạy học hiệu quả 
là PP xây dựng được 
liên kết chặt chẽ giữa 
SV và GV không chỉ ở 
việc giảng viên truyền 
đạt kiến thức mà bao 
gồm cả việc kích thích 
khám phá của SV 
qua việc sử dụng các 
nguồn tri thức hấp dẫn. 
PP dạy học không chỉ 
đơn thuần là việc truyền đạt thông tin một cách thụ 
động, mà là một quá trình học tập và tương tác, phát 
triển các KN và tư duy sáng tạo của người học.

Trong kiểu bài lên lớp nghiên cứu tài liệu mới giải 
quyết các nhiệm vụ chính sau: Sơ bộ củng cố kiến 
thức cũ liên quan, nghiên cứu tài liệu mới, kiểm tra 
kiến thức mới lĩnh hội của hs, trong đó nghiên cứu tài 
liệu mới là nhiệm vụ chính. Cấu trúc bài lên lớp chia 
ra 5 bước: Ổn định tổ chức lớp: Kiểm tra việc học bài 
và làm bài ở nhà (5-15 phút); Giảng bài mới (30-40 
phút); Củng cố kiến thức mới (3-5 phút); Cho bài làm 
về nhà bằng các câu hỏi, bài tập vận dụng nội dung 
chính của tiết học, cũng có thể ra các bài tập thực hành 
ở nhà (3-5 phút). Tuy nhiên, trật tự các bước cơ thể 
biến đổi. Tính tối ưu của trật tự được xác định bởi tính 
hiệu quả cao việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của 
toàn bộ tiết học. Nếu áp dụng rập khuôn, cứng nhắc 
trật tự 5 bước trên cho mọi tình huống sẽ làm mất tính 
sáng tạo của GV trong việc tìm ra một cấu trúc phù 
hợp với nội dung, PP, phương tiện, mục đích dạy học 
cụ thể quy định trong mỗi tiết học. 

 Các PP cần lựa chọn bao gồm: PP thuyết trình; 
Quy nạp; Diễn dịch; Dạy học theo nhóm; Đàm thoại; 
Đặt và giải quyết vấn đề; Dạy học dự án; PP đóng vai. 
Việc lựa chọn PP phù hợp với từng nội dung, từng 
phần trong quá trình lên lớp giảng bài mới là rất cần 
thiết.

d. Ví dụ cụ thể để lựa chọn PP dạy học phù hợp 
đối với nội dung của bài lên lớp nghiên cứu tài liệu 
mới.

Dạy phần “2.1.1.1 “Vận chuyển thụ động” thuộc 

mục 2.1.1. Vận chuyển các chất qua màng tế bào của 
chương 2. Trao đổi chất và năng lượng – Sinh học đại 
cương như sau: 

3. Kết luận:  Để lựa chọn PP dạy học nghiên cứu tài 
liệu mới phát huy, phân hóa theo năng lực học tập 
của người học là chủ trương nhằm giúp cho từng đối 
tượng người học đi vào các tiết học một cách hứng 
thú, các em không cảm thấy chán với những kiến thức 
quá dễ, cũng không mệt mỏi bởi những kiến thức quá 
khó và ôm đồm trong các tiết học. Việc lựa chọn và 
áp dụng PP phù hợp cho từng nội dung trong loại bài 
giảng nghiên cứu tài liệu mới thì cần xác định mục 
tiêu và đối tượng người học phù hợp với nội dung là 
rất cần thiết, đồng thời sử dụng tối ưu cơ sở vật chất, 
phương tiện giảng dạy, học tập. 
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Nội dung Mục tiêu cụ thể 
(SV cần đạt

PP dạy học ứng với loại nội dung Chuẩn bị của 
người học và 
địa chỉ học 
liệu

2.1.1.1. Vận 
chuyển thụ động
a. Khái niệm vận 
chuyển thụ động:
b. Con đường vận 
chuyển thụ động.
* Vận chuyển các 
phân tử nhỏ tan 
trong lipid:
* Vận chuyển 
các chất qua 
kênh protein xuôi 
chiều gradien 
nồng độ:
* Khuếch tán 
được làm dễ:

- Trình bày được 
khái niệm vận 
chuyển thụ động;
- Giải thích 
được cơ chế của 
con đường vận 
chuyển thụ động 
(qua lớp kép lipip 
và kênh protein 
xuyên màng);
- Liên hệ thực tế 
một số trường 
hợp cây bị nhiễm 
độc kim loại 
nặng; 

- Sử dụng PP làm việc nhóm: Yêu cầu các nhóm 
nghiên cứu hình 2.1. Vận chuyển vật chất qua màng 
và yêu cầu SV quan sát, trả lời các câu hỏi.
- Sử dụng PP quy nạp và giải thích từ ngữ trong định 
nghĩa khái niệm vận chuyển thụ động bằng cách lấy 
các ví dụ thực tế.
Tùy theo năng lực nhận thức của sinh viên mà GV 
đưa ra những câu hỏi và yêu cầu SV hoàn thành các 
nội dung sau khi trả lời các câu hỏi hoặc làm việc theo 
nhóm để hoàn thành nội dung theo các câu hỏi:
+ Dựa vào các ví dụ trên trường hợp nào là vận 
chuyển thụ động?
+ Đặc điểm của vận chuyển thụ động?
+ Cơ chế của vận chuyển thụ động? 
+ Những chất nào mới tham gia vào vận chuyển thụ 
động?
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